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THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP

ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Căn cứ Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý

hành chính tại Toà án nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định

số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014);

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi

hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt

buộc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số

02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, độ tuổi, nơi cư trú của người bị đề

nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; kinh

phí áp dụng, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt

buộc; chế độ đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

và tổ chức trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:
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1. Người bị đề nghị áp dụng, người phải thi hành biện pháp đưa vào trường giáo

dưỡng.

2. Người bị đề nghị áp dụng, người phải thi hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

bắt buộc.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ và tổ chức thi hành biện pháp đưa vào

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập hồ sơ và tổ chức thi hành biện pháp

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 3. Nguyên tắc lập hồ sơ, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng,

cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Tuân thủ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi

hành và quy định tại Thông tư này.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị lập hồ sơ, người phải thi hành

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm,

tài sản của người bị lập hồ sơ, người phải thi hành biện pháp đưa vào trường giáo

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 4. Kinh phí lập hồ sơ, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ

sở giáo dục bắt buộc

1. Kinh phí lập hồ sơ, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo

dục bắt buộc gồm:

a) Kinh phí lập, xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; tổ chức đưa người vào trường giáo dưỡng, cơ sở

giáo dục bắt buộc; truy tìm, bắt giữ đối tượng bỏ trốn; tổ chức cai nghiện ma tuý,

điều trị cho học sinh, trại viên bị nhiễm HIV/AIDS;

b) Kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện

và tổ chức hoạt động của trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; cho ăn, mặc,

ở, sinh hoạt, học tập, dạy nghề, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và phòng

bệnh, khám, chữa bệnh của học sinh, trại viên; tổ chức đưa học sinh dưới 16 tuổi,



học sinh, trại viên bị ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo về địa phương khi chấp hành xong

hoặc được miễn chấp hành phần thời gian còn lại mà không có thân nhân đến đón.

c) Các khoản chi khác có liên quan đến lập hồ sơ, thi hành biện pháp đưa vào

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Lập dự trù kinh phí lập hồ sơ, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ

sở giáo dục bắt buộc

a) Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) lập dự trù kinh

phí gửi Công an quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện); Công an cấp huyện tổng hợp,

báo cáo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an

cấp tỉnh). Trên cơ sở đề xuất của Công an cấp huyện và các đơn vị chức năng,

Công an cấp tỉnh có trách nhiệm lập dự trù kinh phí áp dụng, thi hành biện pháp đưa

vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc của địa phương mình gửi Cục Tài

chính Bộ Công an;

b) Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc lập dự trù kinh phí gửi Tổng cục

Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trên cơ sở đề xuất của các trường

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ

trợ tư pháp lập dự trù kinh phí cho các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

gửi Cục Tài chính Bộ Công an;

c) Cục Tài chính Bộ Công an lập dự trù kinh phí chung trên cơ sở dự trù kinh phí của

Công an cấp tỉnh, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trình

lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ

GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Điều 5. Đối tượng, độ tuổi, nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc



1. Đối tượng, độ tuổi của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thực hiện theo quy định tại Điều 92, Điều 94 Luật

Xử lý vi phạm hành chính, Điều 13 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng,

cơ sở giáo dục bắt buộc

 a) Nơi cư trú ổn định là nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú của người bị

đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và

là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống.

b) Không có nơi cư trú ổn định là trường hợp không xác định được nơi đăng ký

thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa

vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc có nơi đăng ký thường trú

hoặc nơi đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống tại đó và thường xuyên đi lang

thang, không ở một nơi cố định.

Điều 6. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở

giáo dục bắt buộc

Việc chuyển hồ sơ đề nghị Toà án nhân dân áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc phải kèm theo văn bản đề nghị của Trưởng Công

an cấp huyện. Nội dung văn bản gồm: Tên Toà án nhân dân có thẩm quyền áp dụng

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; họ tên, ngày, tháng,

năm sinh, giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, số Chứng minh nhân dân,

quê quán, nơi đăng ký thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc hoặc

nơi học tập và tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa

vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; thời hạn, nơi chấp hành biện pháp

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 7. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt

buộc

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trưởng Công an cấp huyện có trách



nhiệm tổ chức đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở

giáo dục bắt buộc.

Trường hợp cần phải có thêm thời gian để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi

đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt

buộc thì Trưởng Công an cấp huyện ra quyết định tạm giữ người đó theo thủ tục

hành chính để làm các thủ tục nêu trên. Trình tự, thủ tục, thời hạn, nơi tạm giữ thực

hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình

thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục

hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian

làm thủ tục trục xuất.

Chế độ ăn của người bị tạm giữ được hưởng như chế độ ăn của học sinh, trại viên

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và được dự toán trong ngân sách hàng

năm của Bộ Công an.

2. Người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt

buộc, nếu không tự giác chấp hành hoặc có hành vi chống đối thì có thể bị khoá, trói

tay hoặc bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết khác theo quy định của pháp

luật để buộc người đó phải chấp hành quyết định. Trường hợp hành vi chống đối có

dấu hiệu của tội phạm thì phải lập hồ sơ để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự

theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng,

cơ sở giáo dục bắt buộc nhưng chưa đưa đi chấp hành mà có đơn đề nghị hoãn

hoặc miễn chấp hành quyết định gửi đến Công an cấp huyện thì Trưởng Công an

cấp huyện có trách nhiệm chuyển đơn đề nghị đó đến Toà án nhân dân có thẩm

quyền xem xét, quyết định hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Thủ tục đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo

dục bắt buộc thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 27 Nghị định số 02/2014/NĐ-

CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính


